	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 08/TA-KHTC
V/v Hướng dẫn tổng kết kiểm kê tài sản nhà nước năm 2011
	Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012


	Kính gửi:
	- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương;
- Chánh văn phòng Tòa án nhân dân tối cao;
- Thủ trưởng cơ quan thường trực phía nam;
- Tổng biên tập Báo Công lý;
- Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội, tại Đà Nẵng.


Căn cứ Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ và Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước. Để đảm bảo công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước; đồng thời có cơ sở tiếp tục thực hiện lộ trình trang cấp theo Đề án tăng cường cơ sở vật chất cho Ngành Tòa án giai đoạn 2 (2008-2013) và có căn cứ phân bổ Dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 đúng mục đích, công khai, minh bạch, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn các đơn vị dự toán trong toàn ngành thực hiện đợt tổng kiểm kê tài sản với những nội dung cụ thể sau đây:
1. Các đơn vị thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản với thành phần gồm: Thủ trưởng đơn vị, Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, cán bộ có chuyên môn về kỹ thuật (tin học, cơ khí, điện …) để chỉ đạo và thực hiện các yêu cầu kiểm kê tài sản nhà nước.

2. Thời điểm lập số liệu kiểm kê là 0 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2011, đối tượng kiểm kê là tất cả các tài sản nhà nước hiện có tại đơn vị được hình thành từ các nguồn kinh phí như: mua sắm từ ngân sách nhà nước, được các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ, được tặng cho …
3. Căn cứ thực trạng về tài sản và nhu cầu quản lý đơn vị mở sổ sách theo dõi quản trị về tài sản nhà nước gồm 2 loại: tài sản cố định và tài sản là công cụ, dụng cụ lâu bền theo quy định tại Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị trong quá trình kiểm kê tài sản lập số liệu và báo cáo theo 04 biểu mẫu sau:

a) Biểu số 01KK: Báo cáo kê khai nhà, đất (biểu này phục vụ việc thống kê tổng hợp tài sản là nhà và đất):

Đối với những đơn vị đã hoàn thiện việc sắp xếp trụ sở làm việc theo Quyết định 09 của Chính phủ, thì căn cứ vào hồ sơ đã được Bộ Tài chính phê duyệt và việc tăng giảm trong năm để điền số liệu vào biểu.

Đối với các đơn vị khác căn cứ hiện trạng nhà và đất đang quản lý, sử dụng để kê khai.
b) Biểu số 02KK: Báo cáo kiểm kê tài sản cố định (hữu hình và vô hình) là phương tiện làm việc:

Các đơn vị chỉ báo cáo đối với tài sản cố định là phương tiện làm việc như: máy móc thiết bị tin học văn phòng (máy phô tô, máy tính các loại, máy in), phương tiện vận tải (xe ô tô, xe gắn máy 2 bánh, xuồng máy), hệ thống thiết bị âm thanh, cổng từ an ninh, ca mê ra …;  bàn ghế xét xử, làm việc; phần mềm máy tính phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, không phải lập số liệu báo cáo tài sản là công cụ, dụng cụ lâu bền. Đơn vị căn cứ vào quy định về xác định tài sản cố định tại Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính ban hành chế độ quản lý và tính hao mòn tài sản để lập danh mục tài sản cố định trong báo cáo.
c) Biểu số 03KK: Báo cáo kết quả kiểm kê xe ô tô:

Đơn vị báo cáo đối với từng chiếc xe, Hội đồng kiểm kê đánh giá chất lượng xe còn lại thực tế theo tỷ lệ % (cột 12).

d) Biểu số 04KK: Báo cáo tổng hợp kết quả mua sắm tài sản theo Đề án 2008 - 2013:

Đơn vị căn cứ các quyết định giao dự toán mua sắm theo Đề án 03 năm 2009, 2010, 2011 để điền số liệu vào cột 2, 3, 4; căn cứ thực tế mua sắm để điền vào cột 5, 6, 7.

Lưu ý: tài sản được đấu thầu mua sắm bằng nguồn kinh phí Đề án 2011 mà thực tế năm 2012 mới nhận và đưa tài sản vào sử dụng, thì đơn vị vẫn ghi đủ vào cột 7 của biểu; Biểu này ghi số liệu kết quả mua sắm từng năm tại Tòa án cấp tỉnh trước khi phân bổ cho Tòa án cấp huyện.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương; Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; Thủ trưởng cơ quan thường trực phía nam; Tổng biên tập Báo công lý; Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội, tại Đà Nẵng chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm kê tài sản nhà nước theo các nội dung hướng dẫn tại văn bản này. Sau khi kiểm kê, các đơn vị gửi 01 bộ hồ sơ kiểm kê có đóng dấu về phòng Công sản và Trang phục (Đối với biểu 01KK: nộp chi tiết của từng đơn vị dự toán cấp 2 và cấp 3; đối với các biểu 02KK, 03KK, 04KK nộp bảng tổng hợp của đơn vị dự toán cấp 2); đồng thời, gửi kèm file excel vào hòm thư điện tử: phongcongsankhtc@gmail.com. Thời gian nộp trước ngày 25 tháng 2 năm 2012. Mọi thông tin để được hướng dẫn và giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ Vụ Kế hoạch Tài chính TANDTC (Phòng Công sản và Trang phục, số ĐT: 04.37622191).

	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đồng chí Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính;
- Lưu Văn thư cơ quan, Vụ KH-TC.
	TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH




Hoàng Dung


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Sheet1

		Đơn vị kiểm kê…………..……….								Báo cáo kết quả kiểm kê xe ô tô																								Biểu số: 03KK

		……………………………………												Có đến 0h ngày 31/12/2011

		Tờ số…….Trong tổng số……..(Tờ)

		STT		Loại xe		Biển k iểm soát		Nước sản xuất		Năm
sản xuất		Năm đưa vào sử dụng		Số chỗ ngồi						Theo sổ sách kế toán				Theo thực tế kiểm kê								Thực trạng sử dụng xe ô tô

														Xe từ 5 chỗ ngồi trở xuỗng		Xe từ 7-8 chỗ ngồi		Xe từ 12 chỗ ngồi trở lên		Nguyên 
giá (ngàn đồng)		Giá trị còn lại (ngàn đồng)		Nguyên 
giá (ngàn đồng)		Giá trị còn lại						Đang
 sử 
dụng (chiếc)		không
 cần
 dùng (chiếc)		Dự kiến 
thanh lý năm 2012 (chiếc)

																										Tỉ lệ còn lại
 (%)				Giá trị còn lại (ngàn đồng)

																										Theo
 khấu
 hao		Theo
 đánh giá
 chăt lượng xe

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

				Ví dụ

		A		Xe chức danh

		1		Xe A….

		2		Xe B….

		B		Xe chuyên dùng

		1		Xe A….

		2		Xe B….

				…

		C		Xe dùng chung

		1		Xe A….

		2		Xe B….

				Tổng cộng

																												Ngày…..tháng …..năm 20…

						Người lập										Kế toán trưởng														Thủ trưởng đơn vị

						(Ký, ghi rõ họ tên)										(Ký, ghi rõ họ tên)														(Ký tên và đóng dấu)
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		Đơn vị kiểm kê…………..……….								Báo cáo kiểm kê tài sản cố định là phương tiện làm việc																														Biểu số: 02KK

		……………………………………												Có đến ngày 31/12/2011

		Tờ số…….Trong tổng số……..(Tờ)

																																				Đơn vị: 1000đồng

		STT		Tên TSCĐ		Mã số		Số thẻ 
TSCĐ		Năm
 sx		Nước
 sx		Nơi
 sử 
dụng		Tỷ lệ
 hao mòn
 (%)		Theo sổ kế toán						Theo kiểm kê								Chênh lệch						Đánh giá thực
 trạng  (Sô lượng)

																		Số
 lượng		Nguyên
 giá		Giá trị
 còn lại		Số 
lượng		Nguyên 
giá		Tỉ lệ còn lại
 (%)				Số
 lượng		Nguyên
 giá		Giá trị
 còn lại		Đang
 sử 
dụng		không
 cần
 dùng		Dự kiến 
thanh lý năm 2012

																												Theo
 khấu
 hao		Theo
 đánh
giá
 chăt
 lượng

		A		B		C		D		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12=8-5		13=9-6		14=10-7		15		16		17

		I		TSCĐ hữu hình

		1		Máy móc thiết bị

				…

		2		Phương tiện vận
 tải truyền dẫn

				…

		3		Thiết bị, dụng cụ
 quản lý

				…

		II		TSCĐ  vô hình
 là phần mềm
 máy tính

				Tổng cộng

																																		Ngày…….tháng……năm ….

						Người lập														Kế toán trưởng														Thủ trưởng đơn vị

						(Ký, ghi rõ họ tên)														(Ký, ghi rõ họ tên)														(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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		Tòa án nhân dân tỉnh:……..																																				Biểu số: 04KK

		BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ  MUA SẮM TÀI SẢN  THEO ĐỀ ÁN (2008-2013)

		Tính đến 31/12/2011

		STT		Tên tài sản		Đơn vị tính (cái, chiếc, bộ)		Tổng số cã ®Õn 31/12/2011		Tổng hợp 3 năm   
thực hiện theo đề án												Thực hiện mua sắm thực tế năm 2011																		Ghi chú

										Số lượng TS đã được phân bổ mua s¾m
(Theo đề án)						Số lượng TS mua thực tế						Chủng loại		Nhãn hiệu		Đơn giá (đã bao gồm các loại thuế, phí có liên quan)		Thành tiền (triệu đồng)		Mua theo hình thức Đấu thầu		Mua theo hình thức Chỉ định thầu		Mua theo hình thức Chào hàng cạnh tranh		Mua theo hình thức Mua sắm trực tiếp		Tên đơn vị cung cấp năm 2011

										Năm 2009		Năm 2010		Năm 2011		Năm 2009		Năm 2010		Năm 2011

		A		B		C		1		2		3		4		5		6		7		9		10		11		12		13		14		15		16		17		D

		1		Máy vi tính

		2		Máy photocopy

		3		Máy điều hòa

		4		Thiết bị nghe nhìn

		5		Bàn ghế hội trường xét xử

		6		Giá bảo quản hồ sơ

		7		Tăng âm loa đài

		8		Máy phát điện

		9		Xe máy

		10		Xe ô tô

		Ghi chú:   - Cột B: Ghi  thứ tự tài sản theo đề án được cấp ( Có phụ biểu kèm theo).

		- Cột 13,14,15,16: Đánh dấu (X)  tương ứng.

				- Cột 17: Ghi tên, địa chỉ nhà cung cấp.

																																		Ngày           tháng        năm

		NGƯỜI LẬP BIỂU														KẾ TOÁN TRƯỞNG																		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

		(Ký và ghi rõ họ, tên)														(Ký và ghi rõ họ, tên)																		(Ký và ghi rõ họ, tên)
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		Đơn vị kiểm kê…………..……….						Báo cáo kê khai nhà đất																										Biểu số: 01KK

		……………………………………										Có đến 31/12/2011 ( Cho từng đơn vị dự toán)

		Tờ số…….Trong tổng số……..(Tờ)								Biểu này phục vụ việc thống kê tổng hợp tài sản là nhà và đất)

		I- Về đất:

		1- Diện tích khuân viên đất cơ sở 1:………………………………………………………………………………………………………………………………………………m2

		Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

		Hiện trạng sử dụng: ( làm nhà làm việc, làm cơ sở HĐ sự nghiệp, làm nhà ở, cho thuê, bỏ trống, lấn chiếm, sử dụng vào mục đích khác)…………………………………m2

		Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ……………………………ngày………..tháng……….năm ………….Đơn vị cấp:…………………………………………………

		(Nếu chưa có giấy CNQSDĐ thì ghi số Quyết định giao đất…………….ngày……..tháng……..năm……. Do cơ quan nào cấp……………………………………………….)

		Giá trị theo sổ kế toán………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

		2- Diện tích khuân viên đất cơ sở 2:………………………………………………………………………………………………………………………………………………m2

		Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

		Hiện trạng sử dụng: ( làm nhà làm việc, làm cơ sở HĐ sự nghiệp, làm nhà ở, cho thuê, bỏ trống, lấn chiếm, sử dụng vào mục đích khác)…………………………………m2

		Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ……………………………ngày………..tháng……….năm ………….Đơn vị cấp:……………………………………………………

		(Nếu chưa có giấy CNQSDĐ thì ghi số Quyết định giao đất…………….ngày……..tháng……..năm……. Do cơ quan nào cấp……………………………………………….)

		Giá trị theo sổ kế toán………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

		3- Diện tích khuân viên đất cơ sở 3:………………………………………………………………………………………………………………………………………………m2

		…

		II- Về nhà

		Tài sản		Cấp hạng		Số tầng		Năm sử dụng		Diện tích xây dựng (m2)		Tổng diện tích sàn xây dựng (m2)		Tỷ lệ hao mòn (%)		Sử dụng để làm việc		Sử dụng khác (Ghi rõ)		Giá trị theo sổ  kế toán đến thời điểm báo cáo 
(nghìn đồng)						Giá trị tăng thêm những năm gần nhất ( nghìn đồng)										Hiện trạng nhà làm việc

																				Nguyên giá				Giá trị còn lại		2007		2008		2009		2010		2011

																				Nguồn NS		Nguồn khác

		A		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		B

		1- Nhà

		2- Nhà

		3- Nhà

		…

		Tổng cộng

		Ghi chú: - Cột 7: Nếu đang sử dụng để làm nhà ở thì đánh dấu (X)

		- Cột 8: Ghi rõ là nhà công vụ, nhà để xe,…, cột B: Ghi rõ hiện trạng nhà đã xuống cấp, hư hỏng…cần sửa chữa.

																												Ngày…..tháng……năm …..

				Người lập														Kế toán trưởng												Thủ trưởng đơn vị

				(Ký, ghi rõ họ tên)														(Ký, ghi rõ họ tên)												(Ký tên và đóng dấu)
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